TUẦN 22 : Nhánh 3 : Một số loại quả 
(Thời gian thực hiện: Từ ngày 02/02 đến 06/02/2026).
Thứ hai, ngày 02 tháng 02 năm 2026
I. ĐÓN TRẺ, CHƠI, TD SÁNG
- Đón trẻ vào lớp, nhắc trẻ cất đồ dùng cá nhân vào nơi quy định, trao đổi với phụ huynh về tình hình sức khỏe, học tập của trẻ.
- Ai đưa con đến trường? Bằng phương tiện gì? Con ngồi như thế nào?
- Hướng trẻ đến các đồ dùng đồ chơi trong lớp và chọn góc chơi thích hợp.
- Trò chuyện với trẻ về một số loại quả
- Điểm danh, kiểm tra vệ sinh trẻ.
- Thể dục sáng:
- Hô hấp: Hít vào thở ra
- Tay: Đưa hai tay ra phía trước, ra sau
- Bụng: Đứng cúi về trước
- Chân: Khụy gối
- Bật: Bật tiến lùi.
- Tập kết hợp với bài hát “Em yêu cây xanh”.
II. HOẠT ĐỘNG HỌC: 
LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN NHẬN THỨC                            
                                      Hoạt động giáo dục Steam
Đề tài: Khám phá quả dưa hấu (Quy trình 5E)
1. Mục đích - Yêu cầu:
1.1. Kiến thức: 
- Trẻ biết được tên, đặc điểm, các kích thước và cấu tạo của quả Dưa hấu. (S)
- Trẻ biết quả dưa hấu có rất giàu vitamin A và vitamin C tốt cho sức khỏe và dưa hấu là hình ảnh đặc trưng cho ngày tết.(S)
- Trẻ nêu được tên, công dụng của các đồ dùng để khám phá quả dưa hấu (T)
- Trẻ nêu được cách sử dụng các dụng cụ và nguyên vật liệu để tạo ra sản phẩm (E)
- Trẻ nhận ra được màu sắc của quả dưa hấu; biết sử dụng các loại quả kết hợp với quả dưa hấu để tạo ra mâm ngũ quả, sử dụng vỏ dưa hấu làm bình hoa, sử dụng nguyên liệu tự nhiên để trang trí quả dưa hấu ngày tết.( A)
- Trẻ biết cách đo và nói lên kết quả đo; Nhận biết được cân nặng và phân biệt được các biểu tượng về dạng hình tròn, to, nhỏ, dài, ngắn,….(M)
1.2. Kỹ năng:
- Rèn kỹ năng quan sát, khám phá, đặt câu hỏi,.....về quả dưa hấu
- Rèn kỹ năng làm việc nhóm, hợp tác và chia sẻ
1.3. Thái độ: 
- Trẻ tích cực, hứng thú, yêu thích hoạt động.
- Trẻ đoàn kết, chủ động phối hợp với bạn trong nhóm để thực hiện hoạt động
- Trẻ chăm chú, tập trung, cố gắng thực hiện hoạt động.
- Giáo dục trẻ biết yêu quý sản phẩm do mình tạo ra, biết giữ gìn vệ sinh, lấy và cất đồ dùng đúng nơi quy định.
2. Chuẩn bị: 
2.1. Đồ dùng của cô: 
- Quang cảnh ngày tết.
- Powerponit, máy tính, tivi, loa.
- Một số hình ảnh quả dưa hấu trong ngày tết.
- Nhạc một số bài hát về tết
2.2. Đồ dùng của trẻ: 
- 3 quả Dưa hấu
- 3 bảng điều tra
- Một số dụng cụ như: kính lúp, thước đo, cân, sáp màu, bút chì, dao,...
- Các loại quả để trẻ làm mâm ngũ quả: chuối, quýt, khế, trứng gà,....
- Hoa.
- Giấy đỏ, hoa, màu vẽ,.... để trẻ trang trí quả dưa hấu.
- Kéo, băng dính, keo sữa, khăn lau tay,....
3. Hướng dẫn
	Hoạt động của cô
	Hoạt động của trẻ

	* HĐ1: Thu hút
- Các con ơi, sắp đến tết rồi có một vị khách mời rất đặc biệt đến thăm lớp mình đấy. Chúng mình hãy đoán thử xem đó là ai nhé?
- Để biết đó là ai, xin mời vị khách đặc biệt nào!
- Cô và trẻ cùng hát và biểu diễn bài “Ơi ông địa” cùng ông địa.
- Ông nói: “Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay ông mang đến cho chúng mình một món quà đó là một loại quả được trưng bày trong ngày tết đấy. Một lát nữa, các cô giáo sẽ giúp các con khám phá xem đó là quả gì nhé. Còn bây giờ ông phải tặng quà tết cho các bạn nhỏ khác rồi. Chào tạm biệt lớp mình nhé.
- Cô nói: Rất cảm ơn món quà của ông Địa, chúng mình cùng chào tạm biệt ông Địa nào.
- Bây giờ chúng mình hãy cùng mở món quà của ông Địa nhé.
- Quả gì đây?
- Quả dưa hấu thường được các gia đình trưng bày trong mâm ngũ quả ngày tết.
- Thế chúng mình có biết vì sao quả dưa lại được trưng bày trên ban thờ vào ngày tết không?
- À đúng rồi đấy, và để biết được vì sao quả dưa hấu mang lại sự may mắn, tài lộc cho năm mới. Cô và các con sẽ cùng nhau đi khám phá về quả dưa hấu nhé.
* HĐ2: Khám phá:
 Cho trẻ ngồi thành hình chữ u:
- Cô và trẻ cùng trò chuyện, khám phá quả dưa hấu:
+ Các con đã biết gì về quả dưa hấu? (gọi 2 3 trẻ trả lời)
- Vậy để biết được quả dưa hấu có giống như các bạn vừa trả lời không, cô cháu mình cùng khám phá nhé.
- Và để khám phá quả dưa hấu các con sẽ cần những dụng cụ gì?
- Các con sẽ dùng cân,.... để làm gì?
- Cô đưa dụng cụ ra và nói: “Vừa rồi các con đã trả lời rất chính xác rồi đấy. Ngoài cân và kính lúp ra thì cô còn có gì đây?
- Cái gì đây? (thước kẻ).
- Theo các con thước kẻ dùng để làm gì nhỉ?
- Lát nữa chúng mình hãy cùng cô dùng thước kẻ để đo xem quả dưa hấu dài bao nhiêu cm nhé.
- Gì đây nữa các con?
- Ngoài ra cô còn chuẩn bị các đồ dùng như: dao, thìa, bút, màu, ..... Các con hãy sử dụng những đồ dùng này để khám phá quả dưa hấu và ghi lại kết quả vào bảng điều tra mà cô chuẩn bị sẵn.
- Trong quá trình sử dụng các con cần cẩn thận với những đồ sắc nhọn, khi làm xong các con để đồ dùng gọn gàng, sạch sẽ.
- Ở đây cô có bảng điều tra với các cột: Hình dạng, màu sắc, bề mặt vỏ, kích thước, cấu tạo, vị. Trong kích thước có chiều dài. (Cô chuẩn bị sẵn)
- Cô sẽ chia lớp thành 3 nhóm, cô tặng cho mỗi nhóm 1 quả dưa hấu, trẻ dùng các giác quan để quan sát và khám phá.
- Các nhóm lên lấy bảng điều tra và đồ dùng phục vụ cho việc điều tra, mang về chỗ ngồi để thực hiện, ghi lại kết quả quan sát và ý tưởng bằng cách vẽ, dán. Trong lúc các con khám phá cô sẽ giúp cô chụp lại kết quả của các con nhé. 
- Trong quá trình trẻ khám phá cô đặt câu hỏi, đưa ra gợi ý khám phá và giúp đỡ, khuyến khích trẻ thử các cách khác nhau để khám phá, thảo luận với các bạn trong nhóm, ghi lại kết quả quan sát, khám phá vào bảng điều tra bằng cách vẽ, dán hình.
- Quả dưa hấu có dạng hình gì? (bầu dục, tròn,....)
- Bề mặt vỏ như thế nào? (có gì đặc biệt?) ( Bề mặt nhẵn, có các đường vân dọc )
- Theo con nghĩ quả dưa hấu này nặng hay nhẹ? Con sẽ dùng dụng cụ gì để biết cân nặng của nó? Con sẽ cân như thế nào?
- Đây gọi là gì của quả dưa hấu? (Ruột)  Trong ruột có những gì? Để quan sát kỹ hơn con có thể sử dùng dụng cụ gì? (Kính lúp)
- Quả Dưa hấu này to hay nhỏ? Nó dài bao nhiêu? Con sẽ đo như thế nào?
- Quả dưa hấu có vị như nào, con hãy nếm thử xem.
*HĐ3: Giải thích
 Cô mời đại diện các nhóm lên chia sẻ, thuyết trình về kết quả khám phá của nhóm mình, trong quá trình các đội báo cáo kết quả điều tra, chúng mình sẽ so sánh kết quả mà cô ghi lại trên màn hình xem có đúng không nhé. 
- Quả dưa hấu có đặc điểm hình dạng, màu sắc, bề mặt vỏ như thế nào?
- Các con đã đo được kích thước quả dưa hấu là bao nhiêu?
- Quả Dưa hấu có cấu tạo gồm những phần nào? 
- Quả dưa hấu có vị gì?
- Đối chiếu kết quả trên màn hình của đội bạn, chúng mình thấy có đúng không?
- Các nhóm khác lắng nghe và đóng góp ý kiến.
- Các nhóm đưa ra câu hỏi để hỏi nhóm khác và thảo luận:
- Quả dưa hấu của các bạn có nhiều hạt hay ít hạt?
- Vì sao các bạn biết vỏ dưa hấu nhẵn? (dùng tay để sờ).
- Theo các bạn, ngoài ăn trực tiếp, dưa hấu còn làm được những món gì?
- Cô quan sát bảng điều tra của nhóm, hỗ trợ trẻ chính xác hóa, khái quát và tổng hợp các thông tin mà trẻ đã điều tra.
=> Cô khẳng định: Mỗi quả dưa hấu của các nhóm đều có các kích thước to nhỏ khác nhau nhưng chúng đều có bề mặt nhẵn, và có các bộ phận: cuống, vỏ, thịt, hạt.
* HĐ4: Áp dụng/ Mở rộng:
- Chúng mình vừa khám phá về quả dưa hấu, nó có hình dáng tròn trịa, ruột đỏ vỏ xanh, mọng nước, căng tròn, là biểu tượng cho sự may mắn, tài lộc cho gia đình trong ngày tết. Quả dưa hấu còn có vitamin tốt cho sức khỏe nên các con hãy thường xuyên ăn dưa hấu nhé. Cứ đến dịp tết thì mọi người thường trạm khắc, tô vẽ quả dưa hấu với nhiều hình ảnh khác nhau, các con cùng quan sát lên màn hình để xem nhé.
 - Cô cho trẻ xem slide hình ảnh quả dưa hấu được tô vẽ, khắc chạm trong ngày tết Nguyên Đán.
- Cô khuyến khích trẻ áp dụng các kiến thức, kỹ năng vừa học vào hoạt động sáng tạo làm mâm ngũ quả, tận dụng vỏ quả dưa hấu trong hoạt động khám phá vừa rồi làm bình hoa. Trang trí quả dưa hấu ngày tết từ nguyên liệu khác nhau.
- Cô cho trẻ sáng tạo làm mâm ngũ quả, cắm bình hoa dưa, trang trí dưa hấu, cô khuyến khích, động viên trẻ.
* HĐ5: Đánh giá
- Ngày hôm nay cô và các con đã cùng nhau khám phá về quả dưa hấu. Các con đã được làm những hoạt động nào nhỉ? Các con thích hoạt động nào nhất?
- Hỏi trẻ cảm nhận về buổi học, trẻ thích hoạt động nào nhất.
- Nếu còn thêm thời gian các con muốn làm thêm hoạt động gì nữa không?
* Kết thúc: 
- Cô và trẻ cùng hát và vận động theo nhạc tết
- Cô nhắc trẻ thu dọn đồ dùng.
	

- Trẻ đoán tên.
 
 
- Trẻ hát cùng cô và ông địa.
- Trẻ lắng nghe.
 
 
 
 
 

- Trẻ lắng nghe.
 
 
 
- Trẻ trả lời.
- Trẻ lắng nghe.
 
- Trẻ trình bày.
 
- Trẻ lắng nghe.
 
 
 




- Trẻ nêu ý kiến

- Trẻ lắng nghe.
 

- Trẻ nêu ý kiến.
 
- Trẻ trả lời.
 
- Trẻ quan sát và trả lời.



- Trẻ lắng nghe.


- Trẻ quan sát và trò chuyện về các dụng cụ cùng cô.



- Trẻ lắng nghe.



 
 
 
- Trẻ lấy đồ dùng và về các nhóm.


 
 - Trẻ cùng nhau thảo luận, nêu ý kiến và ghi lại kết quả.

 
 


 
 - Trẻ trả lời.
 


- Trẻ trả lời.
 
 

 




- Trẻ lên trình bày về kết quả của nhóm mình.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 - Các nhóm đóng góp ý kiến.
 
 
 
 
 









- Trẻ lắng nghe.
 
 
 




- Trẻ xem hình ảnh.
 
 
 



- Trẻ sáng tạo làm mâm ngũ quả, bình hoa, trang trí quả dưa ngày tết.
 
 
 


- Trẻ nhận xét đánh giá lại tiết học, nêu ý kiến.
 



- Trẻ hát và vận động theo nhạc.


III. HOẠT ĐỘNG NGOÀI TRỜI.
1. HĐCMĐ: Quan sát quả bưởi.
1.1. Mục đích: 
- Trẻ gọi đúng tên quả, đặc điểm của quả bưởi.
- Biết được ích lợi của quả bưởi.
- Chú ý khi quan sát, trả lời câu hỏi rõ ràng mạch lạc.
- Biết chăm sóc bảo vệ cây.
1.2. Chuẩn bị: 
- Vị trí quan sát sạch sẽ, thoáng mát, cây bưởi.
1.3. Hướng dẫn: 
- Kiểm tra sức khỏe. 
- Các con nhìn xem đây là quả gì? 
- Ai có nhận xét gì về quả bưởi? 
- Vỏ quả bưởi ntn? Có màu gì?
- Bên trong quả còn có gì? 
- Chúng ta cùng nếm thử vị của bưởi như thế nào? 
- Quả có ích gì với con người? 
- Chúng ta piải làm gì để cây xanh tốt nhiều quả ngon như thế này?
- Cô khái quát lại và giáo dục trẻ…
2. TCVĐ: Chó Sói xấu tính
- Cô giới thiệu luật chơi, cách chơi.
- Tổ chức cho trẻ chơi.
3. Chơi tự do: Chơi với đồ chơi
IV. HOẠT ĐỘNG  TRẢI NGHIỆM
   Bé gọt cà rốt
1. Mục đích
- Trẻ nói tên  một số loại rau: cà rốt, củ cải. Tên dụng cụ để gọt. một số món chế biến từ rau củ..
- Biết cách cầm dao nạo để gọt cà rốt, củ cải.
- Gọt được cà rốt, củ cải.
- Hứng thú tham gia vào hoạt động.
2. Chuẩn bị.
- Dao nạo, rổ, thớt, đĩa, video hướng dẫn…
3. Hướng dẫn.
- Kiểm tra sức khoẻ, giới thiệu nội dung buổi hoạt động
- Cô  cho trẻ gọi tên các loại rau củ, cách chế biến món ăn, dụng cụ để gọt
- Cô hướng dẫn trẻ gọt
+  Đầu tiên đặt củ cà rốt nằm ngang lên thớt ( Đĩa)Tay trái cô cầm phần đầu trên của củ cà rốt( củ cải) Tay phải cô cầm dao nạo. Cô đưa nạo từ đầu trái sang phải từ đầu cuống dến hết thân củ. Sau đó cô nhấc nạo lên và cô xoay củ cà rốt cô tiếp tự đặt nạo từ đầu cuống. Cô nạo từ trái qua phải nạo lần lượt cứ như vậy cho đến hết củ cải( Cà rốt). Các con lưu ý hkhi nạo: vừa nạo vừa xoay củ cà rốt gọt sạch vỏ. Gọt xong bỏ vào rổ sạch.
- Tổ chức cho trẻ gọt
- Nhận xét tuyên dương
V. HOẠT ĐỘNG CHIỀU.
1. Học sách Bé LQVT (Trang 19,20)
1.1. Mục đích: 
- Trẻ biết sắp xếp theo quy tắc của 3 đối tượng.
 - Trẻ đếm được số hoa ở mỗi lọ và nối với chữ số thích hợp
1.2.Chuẩn bị: 
Vở Bé LQVT, bút chì
1.3. Hướng dẫn:
- Cô phát vở. Cô nói yêu cầu của bài
- Cô hướng dẫn trẻ
- Trẻ thực hiện vào vở.
- Kết thúc: Cô nhận xét, tuyên dương trẻ.
2. Luyện văn nghệ tết.
3. Vệ sinh trẻ trẻ
- Tổ chức cho trẻ vệ sinh.
- Tổ chức trả trẻ.

************************
Thứ ba ngày 03 tháng 02 năm 2026
I. ĐÓN TRẺ, CHƠI, TD SÁNG
- Đón trẻ vào lớp, nhắc trẻ cất đồ dùng cá nhân vào nơi quy định, trao đổi với phụ huynh về tình hình sức khỏe, học tập của trẻ.
- Ai đưa con đến trường? Bằng phương tiện gì? Con ngồi như thế nào?
- Hướng trẻ đến các đồ dùng đồ chơi trong lớp và chọn góc chơi thích hợp.
- Trò chuyện với trẻ về một số loại quả.
- Điểm danh, kiểm tra vệ sinh trẻ.
- Thể dục sáng:
- Hô hấp: Hít vào thở ra
- Tay: Đưa hai tay ra phía trước, ra sau
- Bụng: Đứng cúi về trước
- Chân: Khụy gối
- Bật: Bật tiến lùi.
- Tập kết hợp với bài hát “Em yêu cây xanh”.
II. HOẠT ĐỘNG HỌC:
LĨNH VỰC: PHÁT TRIỂN THỂ CHẤT 
Đề tài: Tung và bắt bóng với người đối diện.
TCVĐ: Kéo co
1. Mục đích – yêu cầu
1.1 Kiến thức:
 - Trẻ biết tên bài tập, biết cách phối hợp với nhau để tung và bắt bóng với người đối diện mà không làm rơi bóng.
- Biết cách chơi trò chơi “kéo co”
1.2. Kỹ năng:
- Rèn cho trẻ có kĩ năng phối hợp tay mắt nhịp nhàng để tung bóng và bắt bóng với người đối diện 1 cách khéo léo (đón bắt lấy bóng bằng bàn tay, không ôm bóng vào người và không để bị rơi bóng).
1.3. Thái độ:
- Trẻ hứng thú tham gia vận động và trò chơi rèn luyện.
2. Chuẩn bị:
2.1. Đồ dùng của cô: 
- Bóng nhựa 10-13 quả, dây thừng, vạch chuẩn, các bài hát trong chủ đề.
- Địa điểm: Sân tập sạch sẽ, an toàn.
2.2. Đồ dùng của trẻ: 
- Trang phục gọn gàng.
3. Hướng dẫn:
	Hoạt động của cô
	Hoạt động của trẻ

	1. Ổn đinh tổ chức:
Cô trò chuyện với trẻ về chủ đề mình đang học. Sau đó dẫn dắt trẻ vào bài.
2. Nội dung:
* HĐ1: Khởi động
-  Cho trẻ đi vòng tròn kết hợp đi các kiểu đi khác nhau theo nhạc bài hát “Qủa” 
 - Cho trẻ di chuyển hàng từ 2 hàng dọc thành 4 hàng ngang cách đều nhau.
* HĐ2: Trọng động
- Bài tập phát triển chung:
- Cô cho trẻ tập lần lượt các động tác Tay - Bụng - Chân - Bật. Mỗi động tác tập 4l x 4 nhịp. Tập nhấn mạnh vào động tác tay 6L x 4N
+ Động tác tay: Hai tay đưa ra trước, lên cao, sang ngang 
+ Động tác bụng: Cúi gập người hai tay chạm mũi bàn chân.
+ Động tác chân: Đứng một chân đưa lên trước khuỵu gối
+ Động tác bật: Bật tách, khép chân.
- Vận động cơ bản: Tung và bắt bóng với người đối diện.
- Cô hỏi trẻ chúng mình đã được hoạt động với bóng bao giờ chưa?
- Các con thường làm gì với những quả bóng này?
(Cô cho trẻ lên thực hiện ý tưởng của mình).
- Hôm nay cô và các con sẽ cùng nhau thực hiện bài tập vận động “Tung và bắt bóng với người đối diện”.
- Cô mời 2 trẻ lên thực hiện trước cho cả lớp quan sát.
 - Cô làm mẫu lần 1: Cô tung và bắt bóng với cô cùng lớp cho trẻ quan sát, không phân tích 
 - Lần 2: Vừa làm vừa phân tích 
-  Cô đứng trước vạch cách người đối diện 2m, 2 tay cô cầm bóng. Khi nghe hiệu lệnh: “Tung bóng” cô sẽ tung bóng cho người đối diện bằng 2 tay, người đối diện đón bắt lấy bóng bằng 2 tay (cố gắng đón bắt lấy bóng bằng bàn tay, không để bị ôm vào người và không làm rơi bóng), sau đó người đối diện tung lại cho cô.
- Trẻ thực hiện:
 - Cô cho lần lượt 2 trẻ lên tập. Cô quan sát, động viên và sửa sai cho trẻ.
- Cô cho 2 tổ thi đua tung và bắt bóng với nhau (đội nào làm rơi bóng nhiều hơn là đội đó thua cuộc) 
 - Khi trẻ thực hiện cô theo dõi và khuyến khích động viên trẻ. Hỏi trẻ tên bài tập vận động
 - Củng cố: Cô mời 2 bạn lên thực hiện lại bài tập.
* HĐ3: Trò chơi vận động “Kéo co”
- Cô giới thiệu cách chơi, luật chơi cho trẻ nghe.
- Cô tổ chức cho trẻ chơi 2-3 lần.
- Cô nhận xét, tuyên dương trẻ sau mỗi lần chơi.
* HĐ 4: Hồi tĩnh
 - Cho trẻ đi nhẹ nhàng 1-2 vòng.
 3. Kết thúc:  Cô nhận xét buổi học, tuyên dương trẻ.
	
- Trẻ trả lời                  



- Trẻ đi vòng tròn kết hợp đi các kiểu.                 





- Trẻ tập các động tác











- Trẻ trả lời


- Trẻ thực hiện



- Trẻ chú ý quan sát









- Trẻ thực hiện







- Trẻ chú ý nghe
- Trẻ chơi trò chơi.

- Trẻ đi nhẹ nhàng.


III. HOẠT ĐỘNG NGOÀI TRỜI.
1. HĐCCĐ: Thí nghiệm trong chai có gì.
1. 1. Mục đích
- Trẻ biết được không khí không màu không mùi, có ở khắp mọi nơi, chiếm 
những chỗ trống của vật.
- Phát triển khả năng quan sát, khái quát của vật
- Trẻ hứng thú chơi, đoàn kết 
1.2. Chuẩn bị.
- Một chậu/ xô nước đầy, chai nhựa rỗng 
1.3. Hướng dẫn.
Cô cùng trẻ  vận động bài: Điều kì diệu
Cô giới thiệu chương trình: Khoa học vui
 Trước khi thực hiện thí nghiệm cô hỏi trẻ đây là cái gì? Trong chai có gì không?
- Cô nhúng chai ngập trong nước  để nước từ từ tràn vào.
+ Cho trẻ quan sát và mô tả hiện tượng xảy ra. 
+ Cái gì xuất hiện trong chậu nước? 
+ Các bong bóng khí từ đâu ra? Tại sao?
Kết quả: các bong bóng khí xuất hiện từ trong chai và nổi lên mặt nước.
Cô kết luận: Trong chai rỗng chứa đầy không khí. Khi nghiêng chai ngập trong nước, nước chàn vào chai, chiếm chỗ và đẩy không khí  trong chai ra ngoài tạo nên các bong bóng khí.
- Cô tổ chức cho trẻ chơi với chai nhựa. Bao quát hỏi trẻ trong chai có gì? Vì sao
- Nhận xét tuyên dương. 
GD: Khi chơi với nước không té vào nhau, đổ nước ra nền sẽ làm trơn trượt gây ngã…
2. TCVĐ:  Trời nắng trời mưa
3. Chơi tự do: Chơi với đồ chơi
IV. HOẠT ĐỘNG GÓC
1. Góc xây dựng: Xây dựng  vườn cây,
2. Góc phân vai: Bán hàng, nấu ăn
[bookmark: _Hlk217297083]3. Góc nghệ thuật: Vẽ, nặn, xé, cắt, dán, tô màu, … Hát, múa, ... về chủ đề.
[bookmark: _Hlk217297129]4. Góc học tập: Chơi bảng chun, hình học, que tính, so sánh, đo độ dài lô tô, bộ đếm học toán, chơi các chữ cái, nhận biết, phân biệt đặc điểm của một số loại cây, hoa, quả, rau…
IV. HOẠT ĐỘNG CHIỀU.
1. Học tiếng anh qua phần mềm FutureLang: Unit 18: Letter R
1.1. Mục đích yêu cầu:
- Trẻ nhận biết và phát âm đúng chữ cái R thông qua ứng dụng phần mềm Future lang
- Trẻ nắm được một số từ vựng: Road, Rabbit, River, Rose, Rainbow.
- Rèn kỹ năng phát âm tiếng anh.
- Trẻ hứng thú tham gia hoạt động.
1.2. Chuẩn bị:
- Phần mềm Future lang
- Thẻ (chữ cái R, thẻ hình ảnh từ Road, Rabbit, River, Rose, Rainbow).
-  Máy tính, ti vi, nhạc
- Môi trường tổ chức hoạt động: Lớp học sạch sẽ thoáng mát.
1.3. Hướng dẫn:
	Hoạt động của cô
	Hoạt động của trẻ

	1. Ổn định và gây hứng thú:
- Cô cho trẻ múa hát bài: One little finger

- Giới thiệu cho trẻ bài học hôm nay Letter R
2. Nội dung: 
* Hoạt động 1: Nhận biết chữ cái R và một số từ vựng Road, Rabbit, River, Rose, Rainbow. 
+ Lần 1: Cô mở bài học trên phần mềm.
- Hỏi trẻ hôm nay các con được học bài gì? 
+ Lần 2: Cô mở bài học trên phần mềm.
- Cô giới thiệu chữ cái R, gọi tên và yêu cầu trẻ lặp lại (trên máy)
- Cô giới thiệu từ vựng. Cô bật phát âm cho trẻ 3 lần rồi yêu cầu trẻ lặp lại theo lớp, nhóm, cá nhân (trên máy)
+ Road: Đường
+ Rabbit: Con Thỏ
+ River: Dòng sông
+ Rose: Hoa hồng
+ Rainbow: Cầu vồng
* Hoạt động 2: Trò chơi luyện tập:
+ Trò chơi 1: Nhìn hình ảnh đoán âm thanh (cô mở trên ứng dụng)
+ Trò chơi 2: Ai nhanh nhất:
Cách chơi: Cô Cho trẻ đi vòng tròn hát trên nền nhạc tiếng Anh khi nhạc dừng cô đặt thẻ trên sàn nhà và phát âm tương ứng.
- Cô tổ chức cho trẻ chơi 2- 3 lần.
3. Kết thúc hoạt động.
- Cô và trẻ cùng hát và vận động theo bài hát “If you happy”
	
- Trẻ hưởng hứng cùng cô.
- Trẻ lắng nghe



-Trẻ lắng nghe
-Trẻ trả lời.
-Trẻ lắng nghe
- Trẻ phát âm

- Trẻ phát âm







- Lớp, cá nhân trẻ được thực hành trên máy
- Trẻ tham gia chơi




- Trẻ hưởng ứng cùng cô


2. Luyện văn nghệ tết
3.Vệ sinh, trả trẻ 
- Tổ chức cho trẻ vệ sinh.
- Tổ chức trả trẻ.
**************************
Thứ tư, ngày 04 tháng 02 năm 2026.
I. ĐÓN TRẺ, CHƠI, TD SÁNG
- Đón trẻ vào lớp, nhắc trẻ cất đồ dùng cá nhân vào nơi quy định, trao đổi với phụ huynh về tình hình sức khỏe, học tập của trẻ.
- Ai đưa con đến trường? Bằng phương tiện gì? Con ngồi như thế nào?
- Hướng trẻ đến các đồ dùng đồ chơi trong lớp và chọn góc chơi thích hợp.
- Trò chuyện với trẻ về một số loại quả.
- Điểm danh, kiểm tra vệ sinh trẻ.
- Thể dục sáng:
- Hô hấp: Hít vào thở ra
- Tay: Đưa hai tay ra phía trước, ra sau
- Bụng: Đứng cúi về trước
- Chân: Khụy gối
- Bật: Bật tiến lùi.
- Tập kết hợp với bài hát “Em yêu cây xanh”.
II. HOẠT ĐỘNG HỌC:
 LĨNH VỰC: PHÁT TRIỂN THẨM MĨ 
Đề tài:  Âm nhạc
- Vận động bài hát: Sắp đến tết rồi  (Hoàng Vân)
- Nghe hát: Ngày tết quê em (Từ Huy)
		- Trò chơi:  Thi xem ai nhanh
1. Mục đích - Yêu cầu.
1.1. Kiến thức:
- Trẻ hát thuộc lời, đúng giai điệu, nhớ tên bài hát và biết múa minh họa bài hát “Sắp đến tết rồi”. Sáng tác Nhạc sỹ Hoàng Vân
- Trẻ lắng nghe cô hát và hướng ứng cùng cô bài hát “Ngày tết quê em” Nhạc sỹ Từ Huy
- Trẻ biết cách chơi trò chơi âm nhạc “Thi xem ai nhanh”.
1.2. Kỹ năng
- Phát triển tai nghe âm nhạc và kỹ năng ghi nhớ có chủ định ở trẻ.
- Rèn cho trẻ sự tự tin khi biểu diễn.
1.3. Thái độ
- Trẻ hứng thú, tích cực tham gia vào các hoạt động trong giờ học.
- Giáo dục trẻ hào hứng, tưng bừng chào đón mùa xuân đến.
2. Chuẩn bị
2.1. Chuẩn bị của cô:
- Nhạc giai điệu bài hát “Sắp đến tết rồi”, “Ngày tết quê em”...
-  Trang trí không khí tết
2.2. Chuẩn bị của trẻ:
- Dụng cụ âm nhạc: Xắc xô, phách, trống , hoa đào, hoa mai...
3. Hướng dẫn.
	Hoạt động của cô
	Hoạt động của trẻ

	1. Ổn định tổ chức: 
-  Cô  cùng trẻ đọc bài vè về tết
- Trò chuyện về bài vè. Cho trẻ nghe giai điệu bài hát sắp đến tết rồi cho trẻ đoán
  2. Nội dung
* HĐ1: VĐ múa “Sắp đến tết rồi?
- Cô cùng lớp hát 1 lần.
- Chúng mình vưà hát bài hát gì?
- Bài hát do ai sáng tác?
- Bài hát có giai điệu như thế nào?
- Hỏi trẻ cách vận động cho bài hát hay hơn
- Cô cho trẻ thể hiện theo ý tưởng trẻ đã nêu
- Cô chọn vận động: Múa minh họa “Sắp đến tết rồi”.
- Cô múa mẫu lần 1. Hỏi trẻ cô vừa vận động múa bài gì? Do ai sáng tác?
- Lần 2 phân tích: 
+ Câu “sắp đến tết rồi… về nhà rất vui” đưa tay phải về phía trước lòng bàn tay ngửa, tay trái úp xuống đặt ngang bụng đỡ tay phải đống thời kí gót chân phải sau đó đổi bên.
+ Câu: Mẹ đang may áo mới…. mừng ghê. Hai tay đặt chéo trước ngực kết hợp dậm chân đưa 2 ngón tay xuống vòng lên má và nhún chân. 
+ Câu “Mùa xuân nay em ….thăm ông bà” vỗ tay về 2 phía kết hợp với kí gót  chân
- Cô múa lại lần 3. Cô vừa vận động bài hát gì?
- Dạy trẻ múa theo lớp, tổ, nhóm cá nhân (Chú ý sửa sai cho trẻ). Hỏi trẻ tên bài vận động?
* HĐ2: Nghe hát “Ngày tết quê em”
- Cô hát lần 1 bằng điệu bộ
- Cô vừa hát bài hát gì?
- Bài hát do ai sáng tác?
- Bài hát nói về điều gì?
- Bài hát nói về ngày tết trên quê hương mình thật vui đúng không nào, nhà nhà, người người dù đi đâu khi đến tết cũng về xum vầy bên gia đình.
- Tết sắp đến xuân sắp về các con phải làm gì giúp bố mẹ để chuẩn bị đón tết? Tết đến, xuân về các con ai cũng thêm một tuổi mới các con sẽ ngoan hơn vâng lời ông bà bố mẹ và biết giúp đỡ ông bà bố mẹ. chúng mình có đồng ý không nào?
- Cô hát lần 2: Sử dụng dụng cụ âm nhạc.
- Lần 3: Cho trẻ nghe bài hát qua video trên tivi khuyến khích trẻ đứng dậy đung đưa người theo nhịp bài hát.
- Giáo dục trẻ biết kính yêu ông bà ,biết giữ gìn truyền thống của quê hương
* HĐ3: TCÂN “Thi xem ai nhanh”
- Cô giới thiệu tên trò chơi, cô nêu cách chơi, luật chơi
- Cô cho trẻ cùng chơi 2-3 lần. Cô nhận xét, tuyên dương trẻ.
3. Kết thúc: 
- Trẻ thực hiện lại bài hát “ Sắp đến tết rồi”        
	
- Trẻ đọc bài vè cùng cô.

- Trẻ đoán


- Trẻ hát.
- Trẻ trả lời.



- Trẻ thể hiện.

- Trẻ quan sát cô múa.
- Trẻ trả lời.

- Trẻ nghe cô phân tích








- Trẻ quan sát, trả lời.
- Trẻ múa.



- Trẻ trả lời các câu hỏi.



- Trẻ nghe.


- Trẻ trả lời.




-Trẻ nghe hưởng ứng cùng cô.





- Trẻ nghe cô hướng dẫn trò chơi.
- Trẻ chơi.
- Trẻ múa.


III. HOẠT ĐỘNG NGOÀI TRỜI.
1. HĐCMĐ: Quan sát quả cam
1.1. Mục đích, yêu cầu:
- Trẻ biết được tên gọi, những đặc điểm nổi bật, lợi ích của quả cam
- Rèn luyện khả năng ghi nhớ có chủ đích.. Củng cố vốn từ cho trẻ. 
- Giáo dục trẻ giá trị dinh dưỡng của quả cam đối với cơ thể. Thoả mãn nhu cầu vui chơi rèn luyện sức khoẻ cho trẻ, trẻ được tắm nắng gió hít thở không khí trong lành
1.2. Chuẩn bị:
- Qủa cam. Vòng, bóng, phấn, giấy, lá cây....
1.3. Hướng dẫn:
- Cô kiểm tra sức khỏe của trẻ:
- Các con hãy nhìn xem đây là quả gì? 
- Quả cam có dạng hình gì?  Có màu gì? Vỏ của nó như thế nào? 
- Để biết được vỏ của nó như thế nào cô mời 1 bạn lên sờ thử nào!
- Vậy bên trong quả cam có gì?
- Để biết được bên trong có gì cô sẽ bổ quả cam này ra cho chúng mình xem nhé!
- Bên trong quả cam có nhiều hạt hay ít hạt? (Nhiều hạt)
- Vậy các con có biết khi ăn quả cam có vị gì? 
=> Quả cam có dạng hình tròn, vỏ nhẵn có màu vàng cam, có nhiều hạt, khi chín thì có vị ngọt. Khi ăn phải bỏ vỏ và hạt (bỏ vào thùng rác). Quả cam cung cấp cho chúng ta nhiều vitamin C, giúp cho cơ thể khoe mạnh, da dẻ hồng hào.
2. TCVĐ:  Cáo ơi ngủ à
3. Chơi tự do.
IV. HOẠT ĐỘNG GÓC
1. Góc xây dựng: Xây dựng  vườn cây,
2. Góc phân vai: Bán hàng, nấu ăn
3. Góc nghệ thuật: Vẽ, nặn, xé, cắt, dán, tô màu, … Hát, múa, ... về chủ đề.
4. Góc học tập: Chơi bảng chun, hình học, que tính, so sánh, đo độ dài lô tô, bộ đếm học toán, chơi các chữ cái, nhận biết, phân biệt đặc điểm của một số loại cây, hoa, quả, rau…
V. HOẠT ĐỘNG CHIỀU.
1. Bé học vở làm quen với chữ cái (T21,22)
1.1. Mục đích: 
- Trẻ biết tìm chữ h, k trong các từ “hoa hướng dương, hoa loa kèn” và tô màu bức tranh “hoa hướng dương, hoa loa kèn”. 
- Khoanh tròn chữ cái h,k trong từ và tô màu chữ h, k in rỗng.
- Rèn kỹ năng tập tô cho trẻ
1.2. Chuẩn bị: 
- Vở bè làm quen với chữ cái, bút màu, bút chì.
1.3. Hướng dẫn:
- Cô cho trẻ phát âm chữ h.
- Cô đọc câu đố về hoa hướng dương trẻ đoán.
- Cô hướng dẫn trẻ tìm chữ h trong từ “hoa hướng dương” và tô màu bức tranh hoa hướng dương.
- Cô hướng dẫn trẻ khoanh tròn chữ h trong các từ “rau cải xanh, xà lách, rau thì là”.
- Cô hướng dẫn trẻ tô màu chữ h in rỗng.
- Cô cho trẻ thực hiện, cô quan sát, giúp đỡ, khích lệ trẻ.
* Với chữ k cô hướng dẫn tương tự.
- Kết thúc: Cô nhận xét, tuyên dương trẻ.
2. Chơi tự do.
- Cô giới thiệu đồ chơi
- Cho trẻ tự chọn đồ chơi. Tổ chức cho trẻ chơi
-  Bao quát trẻ chơi. 
- Nhận xét tuyên dương.
3. Vệ sinh trả trẻ.
- Tổ chức cho trẻ vệ sinh
- Tổ chức trả trẻ
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- Đón trẻ vào lớp, nhắc trẻ cất đồ dùng cá nhân vào nơi quy định, trao đổi với phụ huynh về tình hình sức khỏe, học tập của trẻ.
- Ai đưa con đến trường? Bằng phương tiện gì? Con ngồi như thế nào?
- Hướng trẻ đến các đồ dùng đồ chơi trong lớp và chọn góc chơi thích hợp.
- Trò chuyện với trẻ về một số loại quả.
- Điểm danh, kiểm tra vệ sinh trẻ.
- Thể dục sáng:
- Hô hấp: Hít vào thở ra
- Tay: Đưa hai tay ra phía trước, ra sau
- Bụng: Đứng cúi về trước
- Chân: Khụy gối
- Bật: Bật tiến lùi.
- Tập kết hợp với bài hát “Em yêu cây xanh”.
 II. HOẠT ĐỘNG HỌC:
 LĨNH VỰC: PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ
Đề tài: Vè trái cây  (Tác giả Nguyễn Thị Vui)
1. Mục đích - yêu cầu
1.1. Kiến thức: 
- Trẻ nhớ tên bài vè " trái cây" tác giả Nguyễn Thị Vui. 
- Trẻ hiểu nội dung bài vè “Vè trái cây”. Biết được đặc điểm riêng của một số loại quả (dưa hấu, mãng cầu, dưa gang...). 
- Trẻ đọc thuộc diễn cảm bài vè.
1.2. Kỹ năng: 
- Rèn cháu đọc diễn cảm. Đọc rõ lời, biết cách ngắt, nghỉ đúng nhịp
1.3. Thái độ:
- Cháu biết lợi ích của các loại quả (ăn nhiều loại quả để da dẻ hồng hào, người khoẻ mạnh)
2. Chuẩn bị :
2.1. Chuẩn bị của cô: 
- Máy tính, tranh ảnh, câu đố
2.2. Chuẩn bị của trẻ : 
- Trang phục gọn gàng 3 .
3. Tiến hành
	Hoạt động của cô
	Hoạt động của trẻ

	1. Ổn định, gây hứng thú: 
- Cho trẻ hát với cô bài hát “Quả gì?” 
- Các con vừa hát bài hát gì? 
- Trong bài hát có nhắc đến những loại quả nào? 
- Cô cũng có một bài vè nói về các loại quả rất hay, các con có muốn biết bài vè đó không? Cô mời các con về chỗ ngồi của mình và lắng nghe cô đọc bài “Vè trái cây” của tác giả Nguyễn Thị Vui nhé! 
2. Nội dung 
* HĐ1: Đọc vè cho trẻ nghe
- Cô đọc lần 1 (Không tranh) 
- Cô vừa đọc cho các con nghe bài vè gì? 
- Tác giả là ai? 
- Cô đọc lần 2 (Kết hợp tranh minh họa)
- Cô hỏi trẻ: Cô vừa đọc bài vè gì? Do ai sáng tác? 
- Bài vè nói về các loại quả và đặc điểm riêng của từng loại quả đó đấy các con ạ! 
+ Cô đọc: 
“Lẳng lặng mà nghe
Tôi đọc bài vè
Trái cây bạn nhé
Ăn vào mát mẻ
Là trái thanh long”
- Trong đoạn thơ nhắc đến trái gì? 
- Quả thanh long như thế nào? 
+ Cô đọc tiếp “Xanh vỏ đỏ lòng
Là trái dưa hấu
Hình thù rất xấu
Là trái sầu riêng”
- Trong đoạn thơ nhắc đến những trái gì? Ai có nhận xét gì về trái dưa hấu?  Còn trái sầu riêng thì như thế nào? 
- Ngoài những trái thanh long, sầu riêng, dưa hấu ra trong bài vè còn nhắc đến nhiều trái ngon khác nữa đấy. Cô đọc “Vàng vỏ xanh viền
Dưa gang xanh mát
Da sần đen hạt
Là trái mãng cầu
Cong giống móc câu
Chuối già, chuối sứ”
- Đó là những trái gì nào? 
- Ai có nhận xét gì về trái dưa gang? 
- Da sần đen hạt là trái gì? 
- Trái chuối có hình dáng như thế nào?
- Bài vè nói về rất nhiều loại quả thơm ngon, quả cung cấp nhiều vitamin, giúp cho làn da đẹp hơn, cơ thể mạnh khỏe hơn....Vì vậy các con cần ăn nhiều loại hoa quả nhé!
*HĐ2: Dạy trẻ đọc: 
- Cô cho cả lớp đứng dậy đọc cùng cô 1- 2 lần. 
- Mời bạn nữ, bạn nam, tổ, nhóm, cá nhân 
- Cho trẻ đọc nối tiếp theo hiệu lệnh của cô. 
- Cho trẻ đọc to nhỏ theo tay cô (Cô giơ tay thấp các bạn đọc nhỏ, khi cô giơ tay cao các bạn đọc to) 
- Cô chú ý sửa sai cho trẻ.
Cô cho trẻ đọc lại 1 lần nữa. 
* HĐ3: Trò chơi. 
- Cô giới thiệu cách chơi: Cô sẽ chia lớp mình chia ra làm 2 đội, 1 đội đứng bên phía tay trái và 1 đội đứng bên phía tay phải của cô. Cô sẽ cho 2 đội thi đua với nhau cô đọc câu đố và các đội trưởng của 2 đội rung xắc xô trả lời, đội nào rung xắc xô trước đội đó dành quyền trả lời.
- Luật chơi: Nếu đội nào trả lời đúng được cộng 1 quả táo. Trả lời sai đội khác sẽ dành quyền trả lời. Kết thúc đội nào dành được nhiều quả táo hơn là đội đó chiến thắng. 
- Cô tổ chức cho trẻ chơi 3- 4 lần. Nhận xét tuyên dương trẻ.
3. Kết thúc: Cô cho trẻ hát 1 bài.
	
- Trẻ hát.
- Trẻ trả lời.
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- Trẻ chú ý nghe.




- Trẻ chơi trò chơi.


- Trẻ hát


III. HOẠT ĐỘNG NGOÀI TRỜI.
1. HĐCMĐ: Quan sát quả chuối
1.1. Mục đích, yêu cầu:
- Trẻ biết tên gọi, đặc điểm hình dạng của quả, công dụng, màu sắc, mùi vị…của quả chuối.
- Phát triển khả năng quan sát, phân tích, so sánh, phát triển thể chất qua các trò chơi.
- Hứng thú tham gia hoạt động, giáo dục trẻ giá trị dinh dưỡng của các loại quả.
1.2. Chuẩn bị.
- Vòng, bóng, phấn, lá cây, giấy, hột hạt….
- Qủa chuối
1.3. Hướng dẫn:
- Cô kiểm tra sức khỏe trẻ.
- Các con hãy nhìn xem đây là quả gì? 
- Quả chuối có dạng hình gì? 
- Có màu gì?
- Vỏ của nó như thế nào? (Nhẵn)
- Để biết được vỏ của nó như thế nào cô mời 1 bạn lên sờ thử nào!
- Vậy bên trong quả chuối có gì?
- Để biết được bên trong có gì cô sẽ cắt đôi quả chuối ra cho chúng mình xem nhé!
- Bên trong quả chuối có gì vậy?.
- Quả chuối có hạtkhông? 
- Vậy các con có biết vị của quả chuối như thế nào không?
- Các con hãy cùng nếm thử xem quả chuối có vị gì nhé! (Cô phát cho mỗi trẻ 1 miếng chuối mà cô đã cắt sẵn)
=> Quả chuối có dạng dài, vỏ nhẵn, khi còn xanh vỏ có màu xanh, khi chín vỏ có màu vàng, vị ngọt. Khi ăn phải bỏ vỏ (vỏ bỏ vào thùng rác). Quả chuối cung cấp cho chúng ta vitamin giúp cho cơ thể khoe mạnh, da dẻ hồng hào.
2. TCVĐ: Gieo hạt
3. Chơi tự do:  Chơi với đồ chơi
IV. HOẠT ĐỘNG GÓC
1. Góc xây dựng: Xây dựng  vườn cây,
2. Góc phân vai: Bán hàng, nấu ăn
3. Góc nghệ thuật: Vẽ, nặn, xé, cắt, dán, tô màu, … Hát, múa, ... về chủ đề.
4. Góc học tập: Chơi bảng chun, hình học, que tính, so sánh, đo độ dài lô tô, bộ đếm học toán, chơi các chữ cái, nhận biết, phân biệt đặc điểm của một số loại cây, hoa, quả, rau…
V. HOẠT ĐỘNG CHIỀU
1. Chơi cờ vua: Ôn nước đi của quân tượng
1.1 Mục đích- Yêu cầu
- Trẻ nhận biết hình dạng quân Tượng (màu trắng và đen).
- Hiểu quy luật di chuyển của quân Tượng: đi chéo nhiều ô, không đi thẳng.
- Trẻ hứng thú tham gia trò chơi, tuân thủ luật chơi.
1.2. Chuẩn bị
-  Bàn cờ vua hoặc bảng từ.
- Quân Tượng cỡ to (2 màu)
- Bàn cờ nhỏ . Nhạc vui khởi động.
1.3 Hướng dẫn
- Cho trẻ quan sát quân Tượng (cả hai màu), đàm thoại: màu sắc, hình dạng.
Quan sát mẫu: Cô đặt quân Tượng lên bàn cờ lớn.
+ Cô hỏi: “Các con nhìn xem, ô này có những đường nào?” → Gợi trẻ nói: chéo, ngang, dọc.
+ Cô di chuyển Tượng theo đường thẳng → hỏi: “Đúng hay sai?” 
+ Cô di chuyển Tượng theo đường chéo dài nhiều ô → “Đây mới là cách đi đúng của Tượng.”
+ Nhấn mạnh quy tắc: Chỉ đi chéo trên ô cùng màu. Đi nhiều ô tùy ý, không nhảy qua quân khác.
+ Cho trẻ lặp lại khẩu hiệu: “Tượng đi chéo – bước thật khéo”
- Trò chơi 1: “Đọc đồng dao và làm động tác nước đi của quân tượng”
“Con Tượng đi chéo,
Bước khéo sang ngang,
Qua ô vuông trắng,
Hoặc ô vuông đen.
Đi đâu cũng chéo,
Chẳng thẳng chẳng ngang!”
Cô vừa đọc đồng dao vừa đưa tay nghiêng người chéo sang trái – sang phải để mô phỏng nước đi.
Trẻ làm theo, nhún chân, đưa tay chếch về 2 bên, tượng trưng “đi chéo”.
Có thể kết hợp bước chéo chân sang trái, sang phải theo nhịp đọc.
Trò chơi 2: “ Đưa tượng về nhà” (theo nhóm.
Cô phát cho mỗi nhóm một bàn cờ nhỏ.
Đặt quân Tượng ở một ô xuất phát.
Yêu cầu: “Hãy đưa Tượng về nhà bằng đường đi chéo.”
Trẻ lần lượt di chuyển quân Tượng trên giấy, tìm đúng “nhà” nằm ở vị trí chéo.
Nhóm nào hoàn thành nhanh và đúng sẽ 
được thưởng.
- Cô tổ chức cho trẻ chơi.
- Nhận xét tuyên dương.
2. Luyện văn nhệ tết.
3. Vệ sinh trả trẻ. 
- Tổ chức cho trẻ vệ sinh
- Tổ chức trả trẻ
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- Đón trẻ vào lớp, nhắc trẻ cất đồ dùng cá nhân vào nơi quy định, trao đổi với phụ huynh về tình hình sức khỏe, học tập của trẻ.
- Ai đưa con đến trường? Bằng phương tiện gì? Con ngồi như thế nào?
- Hướng trẻ đến các đồ dùng đồ chơi trong lớp và chọn góc chơi thích hợp.
- Trò chuyện với trẻ về một số loại quả.
- Điểm danh, kiểm tra vệ sinh trẻ.
- Thể dục sáng:
- Hô hấp: Hít vào thở ra
- Tay: Đưa hai tay ra phía trước, ra sau
- Bụng: Đứng cúi về trước
- Chân: Khụy gối
- Bật: Bật tiến lùi.
- Tập kết hợp với bài hát “Em yêu cây xanh”.
II. HOẠT ĐỘNG HỌC:
 LĨNH VỰC: PHÁT TRIỂN NHẬN THỨC
Làm quen với toán
Đề tài: Dạy trẻ so sánh sắp xếp thứ tự về chiều cao của 3 đối tượng.
1. Mục đích, yêu cầu
1.1. Kiến thức
- Trẻ biết so sánh và phát hiện ra sự khác nhau về chiều cao của 3 đối tượng (cao nhất, thấp hơn, thấp nhất).
- Trẻ biết cách sắp xếp chiều cao của 3 đối tượng theo chiều tăng dần hoặc giảm dần để hình thành mối quan hệ cao nhất, thấp nhất.
1.2. Kỹ năng
- Rèn kỹ năng so sánh, sắp xếp chiều cao cho trẻ. 
- Rèn khả năng sử dụng từ chính xác như cao nhất, thấp nhất, cao hơn, thấp hơn.
1.3. Thái độ
- Giáo dục trẻ biết yêu quý, biết ơn và kính trọng chú bộ đội.
- Trẻ có ý thức trong giờ học, biết giữ gìn đồ dùng, đồ chơi.
- Trẻ hứng thú tham gia vào các hoạt động.
2. Chuẩn bị:
2.1. Đồ dùng của cô:
 - 3 cây có màu đỏ, xanh, vàng có chiều cao khác nhau (cây màu đỏ cao nhất, cây màu xanh thấp hơn, cây màu vàng thấp nhất).
 - 3 bảng mỗi bảng có 3 cây có chiều cao khác nhau, quả khác màu để trẻ chơi
 - Ti vi, máy tính.
2.2. Đồ dùng của trẻ:
 - Mỗi trẻ có 1 rổ đồ dùng (3 cây màu đỏ, xanh, vàng)
3. Hướng dẫn
	Hoạt động của cô
	Hoạt động của trẻ

	1. Ổn định tổ chức
- Cô cho trẻ hát bài “Em yêu cây xanh” và đi đến tham quan mô hình vườn cây của bác nông dân.
2. Nội dung:
* HĐ1: Ôn tập so sánh chiều cao của 2 đối tượng
- Cô giới thiệu mô hình vườn cây của bác nông dân. Hỏi trẻ trong vườn có những cây gì?
- Cô chỉ vào 2 cây có chiều cao khác nhau và hỏi cây nào cao hơn? Cây nào thấp hơn?
- Cô cho trẻ chơi trò chơi “Cây cao cỏ thấp”.
* HĐ2: Dạy trẻ so sánh, sắp xếp thứ tự chiều cao của 3 đối tượng:
- Cho trẻ lấy rổ đồ dùng ra phía trước mặt, hỏi trẻ:
- Trong rổ các con có gì? 
- Cô cho trẻ xếp lần lượt 3 cây (màu đỏ, màu xanh, màu vàng) từ trái sang phải theo hàng ngang và theo thứ tự từ cao xuống thấp.
- Con có nhận xét gì về chiều cao của 3 cây này? ( 3 cây này cao không bằng nhau)
- Chiều cao của cây màu đỏ như thế nào so với chiều cao của cây màu xanh và cây màu vàng? ( Cây màu đỏ cao hơn cây màu xanh và cây màu vàng)
 - Vì sao con biết?
- Cô chính xác lại kết quả: cây màu đỏ cao hơn cây màu xanh và cây màu vàng vì khi để 3 cây cạnh nhau trên cùng 1 mặt phẳng thì cây màu đỏ có phần thừa ra nên cây màu đỏ cao nhất. 
- Cô cho trẻ nhắc lại kết quả so sánh.
- Cô hỏi trẻ thế chiều cao của cây màu vàng như thế nào so với chiều cao của cây màu đỏ và cây màu xanh?
- Vì sao con biết?
- Cô kết luận: Khi đặt 3 cây cạnh nhau trên cùng 1 mặt phẳng thì ta thấy chiều cao của cây màu vàng thấp hơn chiều cao của cây màu xanh và cây màu đỏ nên cây màu vàng thấp nhất.  
- Cô cho trẻ nhắc lại kết quả.
- Vậy chiều cao của cây màu xanh như thế nào so với chiều cao của cây màu đỏ và cây màu vàng? (Cây màu xanh thấp hơn cây màu đỏ nhưng lại cao hơn cây màu vàng).
- Vậy trong ba cây, cây nào cao nhất? Cây nào thấp hơn? Và cây nào thấp nhất? ( Cây màu đỏ cao nhất, cây màu xanh thấp hơn và cây màu vàng thấp nhất).
- Mời 1 vài trẻ nhắc lại.
- Cô chính xác hóa: Muốn so sánh chiều cao của 3 đối tượng, chúng ta phải đặt chúng cạnh nhau và trên cùng một mặt phẳng, đối tượng cao nhất là đối tượng cao hơn cả hai đối tượng còn lại. Đối tượng thấp hơn là đối tượng thấp hơn đối tượng cao nhất và cao hơn đối tượng thấp nhất. Còn đối tượng thấp nhất là đối tượng thấp hơn cả 2 đối tượng còn lại.
* HĐ4: Trò chơi, củng cố:
- TC 1: Ai giỏi hơn
- Cô nói cây đỏ/ xanh/ vàng, trẻ nói cao nhất/ thấp hơn/ thấp nhất và giơ lên.
Ví dụ: Cô nói: “ Cây màu đỏ”, Trẻ nói: “ Cao nhất”
- Cô nói: “thấp nhất”, “cao hơn”, “cao nhất”, Trẻ nói tên cây và giơ lên.
- TC 2 : “ Đội nào nhanh nhất” .
 + Cách chơi: Cô chia trẻ thành ba đội. Trên mỗi bảng có 3 cây có chiều cao khác nhau (cây cao nhất – cây thấp hơn – cây thấp nhất). Nhiệm vụ của các bạn là sẽ lên chọn quả và dính vào cây theo đúng yêu cầu của cô (quả màu đỏ gắn lên cây cao nhất, quả màu xanh gắn lên cây thấp hơn, quả màu vàng gắn lên cây thấp nhất). Sau đó trẻ chạy về vỗ nhẹ vào tay bạn tiếp theo và về đứng cuối hàng, bạn tiếp theo sẽ chạy lên chơi.
+ Luật chơi : Mỗi bạn chỉ được chọn 1 quả. Đội nào tìm và gắn đúng quả theo yêu cầu được nhiều nhất thì sẽ giành chiến thắng.
- Cô tổ chức cho trẻ chơi. Sau đó kiểm tra kết quả và tuyên dương trẻ.
3. kết thúc
- Nhận xét - tuyên dương.
- Cho trẻ hát và vận động bài  “Ra vườn hoa” và nghỉ.
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III. HOẠT ĐỘNG NGOÀI TRỜI.
1. HĐCMĐ: Quan sát quả thanh long
1.1.Mục đích 
- Trẻ biết gọi tên, đặc điểm, lợi ích của quả thanh long
- Trẻ biết chơi trò chơi theo yêu cầu của cô.
[bookmark: _GoBack]- Rèn sự ghi nhớ, chú ý có chủ định cho trẻ khi quan sát
- Rèn ngôn ngữ, trí nhớ, tư duy cho trẻ
- Thông qua hoạt động góp phần giáo dục trẻ yêu quý các loại quả, yêu quý cây xanh, vệ sinh cá nhân sạch sẽ đảm bảo sức khỏe.
1.2. Chuẩn bị:
- Địa điểm: Sân chơi sạch sẽ, bằng phẳng, thoáng mát đảm bảo an toàn cho trẻ khi tham gia vào các hoạt động.
- Đồ dùng: Qủa thanh long
- Trang phục của cô và trẻ gọn gàng, hợp thời tiết.
1.3. Hướng dẫn:
- Cô kiểm tra sức khỏe của trẻ. Giới thiệu nội dung buổi hoạt động ngoài trời.
- Cô chuẩn bị 1 hộp quà, cho trẻ lên sờ tay vào và đoán xem bên trong hộp quà có gì?
- Để biết xem đó có đúng là quả thanh long không chúng mình cùng quan sát nhé.
- Cô cùng trẻ mở hộp quà.
+ Quả gì đây?
+ Các con hãy quan sát xem đây là quả gì?
+Quả thanh long có đặc điểm gì? Vỏ quả thanh long màu gì? 
+ Chúng mình sờ xem vỏ quả thanh long như thế nào, nhẵn hay sần?
- Chúng mình đoán xem bên trong quả thanh long có gì?
- Cô bổ thanh long cho trẻ quan sát.
+ Các con quan sát xem bên trong quả thanh long màu gì?
+ Cô chỉ vào hạt thanh long và hỏi: 
+ Đây là gì? 
+ Thế hạt thanh long màu gì? Có ăn được không?
+ Chúng mình được ăn thanh long chưa? 
+ Ăn thanh long chúng mình thấy thế nào, chua hay ngọt?
+ Các con có thích ăn thanh long không? Khi ăn các con phải làm gì?
- Cô cho trẻ ăn thanh long và nói cảm nhận của mình.
- Giáo dục: Thanh long là một loại quả rất tốt cho cơ thể chúng mình, thanh long cung cấp vitamin làm cho da dẻ chúng mình hồng hào khỏe mạnh, các con hãy ăn đều đặn thường xuyên các loại quả nhé. Trước khi ăn chúng mình phải rửa tay sạch sẽ, gọt vỏ bỏ hạt…các con nhớ chưa?
2. Trò chơi vận động:  Cáo và thỏ
3. Chơi tự do: Với đồ chơi
IV. HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM
Vắt nước cam
1. Yêu cầu:
- Trẻ được trực tiếp trải nghiệm hoạt động vắt nước cam theo nhóm.
- Trẻ biết tên gọi, đặc điểm quả cam, biết cách vắt nước cam đúng quy trình, an toàn.
- Rèn cho trẻ sự khéo léo của đôi tay, khả năng phối hợp tay – mắt, tính cẩn thận khi thực hiện hoạt động.
- Trẻ mạnh dạn, tự tin, biết chờ đến lượt, hợp tác cùng bạn trong quá trình trải nghiệm.
- Trẻ hứng thú, yêu thích hoạt động trải nghiệm, biết giữ gìn vệ sinh, đoàn kết, giúp đỡ nhau khi tham gia hoạt động.
2. Chuẩn bị:
- Cam tươi đã rửa sạch (mỗi nhóm 2–3 quả).
- Dao nhựa an toàn cho trẻ (cô sử dụng).
- Dụng cụ vắt cam .
- Cốc nhựa trong, thìa .
- Khay, rổ đựng cam, khăn lau tay, thùng rác.
- Tạp dề cho trẻ (nếu có).
3. Hướng dẫn:
- Các con ơi, hôm nay cô mang đến lớp một loại quả rất quen thuộc, các con nhìn xem đây là quả gì? Quả cam có màu gì? Khi ăn cam có vị như thế nào?
Cam là loại quả rất tốt cho sức khỏe, chứa nhiều vitamin C, giúp cơ thể chúng mình khỏe mạnh hơn.
-  Hôm nay cô và các con sẽ cùng tham gia hoạt động trải nghiệm “Bé vắt nước cam” nhé!
Giới thiệu dụng cụ: Để vắt được nước cam, chúng mình cần có: quả cam, dụng cụ vắt cam, cốc đựng nước cam và thìa.
- Cô làm mẫu – nêu rõ các bước vắt nước cam:
+ Bước 1: Chuẩn bị quả cam: Cô dùng dao nhựa bổ quả cam thành hai nửa (trẻ quan sát, không tự cầm dao). Cô đặt nửa quả cam lên dụng cụ vắt, mặt cắt úp xuống.
+ Bước 2: Tiến hành vắt cam
Cô dùng một tay giữ chắc dụng cụ vắt, tay còn lại ấn nhẹ quả cam và xoay tròn đều tay. Cô xoay từ từ, đều tay để nước cam chảy xuống cốc, không xoay quá mạnh để tránh bắn nước.
+ Bước 3: Hoàn thành. Khi thấy quả cam đã vắt hết nước, cô nhấc vỏ cam ra, bỏ vào thùng rác. Cô dùng thìa khuấy nhẹ cốc nước cam cho đều.
- Cô nhấn mạnh: Khi vắt cam, các con làm nhẹ nhàng, cẩn thận, không nghịch nước cam, không làm đổ ra bàn.
- Trẻ thực hiện:
+ Cô cho trẻ chia nhóm nhỏ, mỗi nhóm cùng trải nghiệm vắt nước cam.
+ Trẻ lần lượt thực hiện từng bước: Lấy nửa quả cam. Đặt vào dụng cụ vắt
Ấn và xoay nhẹ tay. Quan sát nước cam chảy xuống cốc
- Cô quan sát, hướng dẫn, động viên, giúp đỡ những trẻ còn lúng túng.
- Nhận xét – kết thúc: Cô hỏi trẻ: Con vừa làm gì? Vắt nước cam có khó không?
- Cô khen ngợi trẻ biết hợp tác, khéo léo, giữ gìn vệ sinh.
-  Cô cho trẻ thưởng thức ly nước cam do chính mình vắt, nhắc trẻ uống từ từ, không làm đổ.
V. HOẠT ĐỘNG CHIỀU
1. Tổ chức hội xuân “Bé vui tết”
1.1. Mục tiêu
- Trẻ biết được một số phong tục ngày Tết, hiểu ý nghĩa ngày Tết 
- Biết chơi trò chơi cô tổ chức
- Phát triển vận, kỹ năng giao tiếp, hợp tác, biểu diễn văn nghệ. 
- Hào hứng, vui vẻ, đoàn kết trong các hoạt động.
1.2. Chuẩn bị
- Âm thanh: Nhạc các tiết mục văn nghệ của các lớp
- Không gian: Trang trí lớp/sân khấu với cờ hoa, câu đối đỏ, cây mai/đào. 
- Các gian hàng bán đồ ăn, đồ chơi,..
- Bàn ghế cho trẻ ngồi,.. Bánh kẹo, quả, sữa,..
1.3. Tổ chức hoạt động
* Phần 1: Khai mạc - Chào Xuân 
- Văn nghệ mở màn: Cô MC giới thiệu khai mạc
- Giới thiệu các tiết mục văn nghệ: Các lớp biểu diễn các bài hát, múa về mùa xuân, ngày Tết
* Phần 2: Tổ chức trò chơi cho trẻ
- Cô MC giới thiệu các trò chơi và mời trẻ lên chơi
- Bạn nào chơi tố sẽ nhận 1 phần quà của ban tổ chức
* Phần 3: Đi chợ tết. 
- Trẻ sẽ đến các gian hàng các cô đã chuẩn bị sẵn và mua đồ theo yêu cầu
- Mỗi bạn đi mua đồ sẽ phải mang phiếu đến đưa cho người bán hàng, cứ 1 phiếu tương đương với 1 món đồ
- Đồ mua được có thể mang về bàn ngồi thưởng thức.
* Phần 4: Văn nghệ cuối chương trình 
Tập thể cô và trò cùng hát vang bài hát “Happy new year",..
Kết thúc: Cô giáo chúc các bé một năm mới an khang thịnh vượng, mạnh khỏe, ngoan ngoãn. 
2. Vệ sinh - trả trẻ
- Tổ chức cho trẻ vệ sinh.
- Tổ chức trả trẻ.
